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BảnÊquyềnÊcủaÊTRAV 

TIN TRONG NƯỚC 

TIN NƯỚC NGOÀI 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 

¨ HọpÊTổÊBiênÊtậpÊxâyÊdựngÊNghịÊđịnhÊthayÊthếÊNghịÊđịnhÊsốÊ10ÚÊ2018ÊÚNĐÊÚCPÊngàyÊ15ÊthángÊ01ÊnămÊ2018ÊcủaÊ

ChínhÊphủÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊlýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊ

mại 

¨ HộiÊthảoÊ“GiớiÊthiệuÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại”ÊtạiÊtỉnhÊBạcÊLiêu 

¨ HộiÊthảoÊvềÊsửÊdụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊtìnhÊhìnhÊmớiÊ-ÊthựcÊtiễnÊđiềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcủaÊ

ViệtÊNamÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊtạiÊTỉnhÊĐăkÊNông 

 

¨ CơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊVươngÊquốcÊAnhÊ(TRA)ÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊthuếÊđốiÊvớiÊthépÊphủÊvậtÊliệuÊhữuÊ

cơÊcủaÊTrungÊQuốc 

¨ ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊnhựaÊPETÊcủaÊTrungÊQuốcÊ 

¨ EUÊbáoÊcáoÊtrợÊgiáÊđốiÊvớiÊchấtÊbánÊdẫnÊvàÊxeÊđiệnÊcủaÊTrungÊQuốc 

¨ ẤnÊĐộÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊđườngÊsaccharinÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 

¨ U-crai-naÊÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊốcÊvítÊbằngÊthépÊtừÊTrungÊQuốc 

 

¨ TổngÊquanÊthịÊtrườngÊghếÊsofaÊcóÊkhungÊgỗÊHoaÊKỳÊvàÊxuÊhướngÊ 
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Họp Tổ Biên tập xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 10⁄ 2018 ⁄NĐ ⁄CP ngày 15 

tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại 

thương về các biện pháp phòng vệ thương mại 

TạiÊChươngÊtrìnhÊcôngÊtácÊnămÊ2024ÊcủaÊChínhÊphủ,ÊThủÊtướngÊ

ChínhÊphủ,ÊBộÊCôngÊThươngÊđượcÊgiaoÊ chủÊ trìÊ xâyÊ dựngÊNghịÊ

địnhÊthayÊthếÊNghịÊđịnhÊsốÊ10/2018/NĐ-CPÊngàyÊ15ÊthángÊ01ÊnămÊ

2018ÊcủaÊChínhÊphủÊquyÊđịnhÊchiÊtiếtÊmộtÊsốÊđiềuÊcủaÊLuậtÊQuảnÊ

lýÊngoạiÊthươngÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ(sauÊđâyÊ

gọiÊtắtÊlàÊNghịÊđịnh).ÊTriểnÊkhaiÊcôngÊtácÊthamÊmưuÊxâyÊdựngÊvănÊ

bảnÊquyÊphạmÊphápÊ luậtÊ theoÊkếÊhoạch,ÊngàyÊ12Ê thángÊ04ÊnămÊ

2024,Ê BộÊ CôngÊ ThươngÊ đãÊ tổÊ chứcÊ cuộcÊ họpÊ TổÊ BiênÊ tậpÊ xâyÊ

dựngÊNghịÊ địnhÊ lầnÊ thứÊ nhất.Ê ThamÊdựÊ cuộcÊ họpÊ cóÊ tươngÊ đốiÊ

đầyÊ đủÊ cácÊ thànhÊ viênÊTổÊBiênÊ tập,Ê đạiÊ diệnÊ cácÊBộÊngành,Ê cơÊ

quanÊ liênÊ quan.Ê TrongÊ đóÊ cóÊ đạiÊ diệnÊ cácÊ đơnÊ vịÊ như:Ê BộÊ TàiÊ

chínhÊ(TổngÊcụcÊHảiÊquan),ÊBộÊTưÊphápÊ(VụÊPhápÊluậtÊquốcÊtế),Ê

LiênÊđoànÊThươngÊmạiÊvàÊCôngÊnghiệpÊViệtÊNamÊ(VCCI);ÊvàÊcácÊ

đơnÊvịÊtrongÊthuộcÊBộÊCôngÊThươngÊnhư:ÊVụÊPhápÊchế;ÊCụcÊXuấtÊ

nhậpÊkhẩu… 

PhátÊ biểuÊ tạiÊ cuộcÊ họp,Ê ôngÊ TrịnhÊ AnhÊ Tuấn,Ê CụcÊ trưởngÊ CụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊBộÊCôngÊThương,ÊTổÊphóÊTổÊBiênÊtậpÊđãÊ

thôngÊ quaÊ nhữngÊ nộiÊ dungÊ cụÊ thểÊ như:Ê SựÊ cầnÊ thiếtÊ banÊ hànhÊ

NghịÊđịnh;ÊKếÊhoạchÊxâyÊdựng;ÊĐềÊcươngÊNghịÊđịnhÊvàÊ06ÊnhómÊ

vấnÊđềÊlớnÊcầnÊsửaÊđổi,ÊbổÊsung. 

CácÊthànhÊviênÊTổÊBiênÊtậpÊxâyÊdựngÊNghịÊđịnhÊđãÊtậpÊtrungÊchoÊ

ýÊkiếnÊvềÊcácÊnộiÊdungÊliênÊquanÊđếnÊphạmÊviÊđiềuÊchỉnhÊcủaÊNghịÊ

TIN TRONG NƯỚC 
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địnhÊđểÊphùÊhợpÊvớiÊphápÊ luậtÊquảnÊ lýÊngành,Ê lĩnhÊvực,ÊphápÊ

luậtÊ vềÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mại;Ê phươngÊ ánÊ sửaÊ đổi,Ê bổÊ sungÊ

nhằmÊkhắcÊphục ÊnhữngÊhạnÊchế,ÊvướngÊmắcÊtrênÊthựcÊtiễnÊápÊ

dụng;ÊquyÊđịnhÊvềÊthủÊtụcÊhànhÊchínhÊđốiÊvớiÊviệcÊmiễnÊtrừÊápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại;ÊcácÊquyÊđịnhÊvềÊchốngÊ

bánÊpháÊgiá,ÊchốngÊtrợÊcấp,ÊtựÊvệÊvàÊchốngÊlẩnÊtránhÊbiệnÊphápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại;ÊràÊsoátÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại;Ê

xâyÊdựngÊphươngÊánÊyêuÊcầuÊbồiÊthường,ÊtrảÊđũaÊtrongÊtrườngÊ

hợpÊ thươngÊ nhânÊ ViệtÊ NamÊ bịÊ nướcÊ nhậpÊ khẩuÊ điềuÊ traÊ ápÊ

dụngÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

TổÊBiênÊtậpÊđãÊnhấtÊ tríÊ thôngÊquaÊđốiÊvớiÊcácÊđềÊxuấtÊcủaÊCơÊ

quanÊ chủÊ trìÊ soạnÊ thảoÊđốiÊ vớiÊ 06ÊnhómÊvấnÊđềÊ lớnÊ cầnÊ sửaÊ

đổi,ÊbổÊsungÊvàÊnhữngÊvấnÊđềÊkỹÊthậtÊkhác.ÊTrênÊcơÊsởÊtiếpÊthuÊ

ýÊkiếnÊcủaÊcácÊthànhÊviênÊTổÊBiênÊtậpÊvàÊcácÊbênÊliênÊquan,ÊTổÊ

BiênÊ tậpÊ sẽÊ tổngÊ hợp,Ê hoànÊ thiệnÊDựÊ thảoÊ01ÊNghịÊ định,Ê gửiÊ

cácÊcơÊquan,ÊđơnÊvị,ÊtổÊchức,ÊáÊnhân,ÊhiệpÊhộiÊngànhÊnghề,ÊcộngÊđồngÊdoanhÊnghiệpÊlấyÊýÊkiếnÊđốiÊvớiÊhồÊsơÊdựÊthảoÊNghịÊđịnhÊtheoÊ

quyÊđịnh.ÊCácÊýÊkiếnÊgópÊýÊlàÊcơÊsởÊquanÊtrọngÊđểÊBộÊCôngÊThươngÊtiếpÊtụcÊnghiênÊcứu,ÊbổÊsung,ÊhoànÊthiệnÊdựÊthảoÊNghịÊđịnh,ÊtrìnhÊ

cấpÊcóÊthẩmÊquyềnÊbanÊhànhÊtheoÊquyÊđịnh./. 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ08Ê 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊ-ÊCỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  TRAV www.trav.gov.vn 5 
 

TIN TRONG NƯỚC 

 

Hội thảo “Giới thiệu về các biện pháp phòng vệ thương mại” tại tỉnh Bạc Liêu 

T 
riểnÊkhaiÊChươngÊtrìnhÊtổngÊthểÊvềÊ

sửÊdụngÊvàÊứngÊphóÊvớiÊcácÊbiệnÊ

phápÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊnhằmÊ

hỗÊ trợÊ vàÊ phátÊ triểnÊ mộtÊ sốÊ ngànhÊ côngÊ

nghiệpÊ ViệtÊ Nam,Ê ngàyÊ 17Ê thángÊ 4Ê nămÊ

2024,ÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊphốiÊhợpÊ

vớiÊ SởÊ CôngÊ ThươngÊ tỉnhÊ BạcÊ LiêuÊ tổÊ

chứcÊHộiÊthảoÊ“GiớiÊthiệuÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊ

phòngÊ vệÊ thươngÊ mại”Ê tạiÊ tỉnhÊ BạcÊ Liêu.Ê

ThamÊ dựÊ HộiÊ thảoÊ cóÊ đạiÊ diệnÊ SởÊ CôngÊ

ThươngÊ tỉnhÊ BạcÊ Liêu,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê cácÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ nhàÊ

nước,Ê Sở,Ê ngànhÊ địaÊ phương,Ê HiệpÊ hội,Ê

doanhÊ nghiệp,Ê vàÊ trườngÊ đạiÊ học/Ê caoÊ

đẳngÊtrênÊđịaÊbànÊtỉnh. 

TạiÊ HộiÊ thảo,Ê cácÊ báoÊ cáoÊ viênÊ đãÊ giớiÊ

thiệuÊ tìnhÊ hìnhÊ hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ tế,Ê

tổngÊ quanÊ vềÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại;Ê quyÊ trìnhÊ điềuÊ traÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mại,Ê hướngÊ dẫnÊ nộpÊ hồÊ sơÊ yêuÊ

cầuÊápÊdụngÊbiệnÊ phápÊphòngÊ vệÊ thươngÊ

mạiÊ đểÊ bảoÊ vệÊ cácÊ ngànhÊ sảnÊ xuấtÊ trongÊ

nước;Ê kinhÊ nghiệmÊ vàÊ quyÊ trìnhÊ ứngÊ phóÊ

vớiÊcácÊvụÊviệcÊđiềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ doÊ nướcÊ ngoàiÊ khởiÊ xướngÊ đốiÊ vớiÊ

hàngÊ hóaÊ xuấtÊ khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ thờiÊ

gianÊ qua;Ê giảiÊ đápÊ cácÊ vấnÊ đềÊ quanÊ tâmÊ

củaÊcácÊcơÊquanÊvàÊdoanhÊnghiệp. 

QuaÊ buổiÊ hộiÊ thảo,Ê cácÊ cơÊ quanÊ quảnÊ lýÊ

nhàÊnước,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊcácÊđơnÊvịÊ

liênÊquanÊtrênÊđịaÊbànÊtỉnhÊBạcÊLiêuÊđãÊcóÊ

cáiÊ nhìnÊ tổngÊ quanÊ vềÊ cácÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmại,ÊđặcÊbiệtÊlàÊcôngÊtácÊ

ứngÊ phóÊ vớiÊ cácÊ vụÊ việcÊ doÊ nướcÊ ngoàiÊ

điềuÊtraÊkhởiÊxướngÊđốiÊvớiÊhàngÊhóaÊxuấtÊ

khẩuÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ cũngÊ nhưÊ côngÊ tácÊ

điềuÊ traÊvụÊviệcÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊđốiÊ

vớiÊhàngÊhóaÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊnướcÊta.ÊTừÊ

đó,ÊgiúpÊdoanhÊnghiệpÊkhôngÊchỉÊchủÊđộngÊ

nângÊcaoÊnăngÊlựcÊứngÊphóÊmàÊcóÊthểÊxâyÊ

dựngÊlộÊtrìnhÊphátÊtriển,ÊxuấtÊkhẩuÊphùÊhợpÊ

hướngÊ tớiÊ bảoÊ vệÊ lợiÊ íchÊ củaÊ cácÊ ngànhÊ

sảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊgópÊphầnÊphátÊ triểnÊ

ổnÊđịnh,ÊbềnÊvữngÊchoÊkinhÊtếÊ-ÊxãÊhộiÊcủaÊ

tỉnh. 
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Hội thảo về sử dụng biện pháp phòng vệ thương mại trong tình hình mới - thực tiễn 

điềuÊtraÊvàÊápÊdụngÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊtạiÊTỉnhÊĐăkÊNông 

T 
hựcÊ hiệnÊ côngÊ tácÊ tuyênÊ truyền,Ê

phổÊ biếnÊ thôngÊ tinÊ vềÊ phòngÊ vệÊ

thươngÊ mạiÊ đếnÊ cácÊ cơÊ quanÊ

quảnÊ lýÊ nhàÊ nước,Ê hiệpÊ hộiÊ ngànhÊ hàngÊ

vàÊcộngÊđồngÊdoanhÊnghiệpÊ trênÊđịaÊbànÊ

cácÊtỉnh/thànhÊphố,ÊngàyÊ25ÊthángÊ4ÊnămÊ

2024,Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ phốiÊ

hợpÊvớiÊSởÊCôngÊThươngÊtỉnhÊĐăkÊNôngÊ

tổÊ chứcÊ HộiÊ thảoÊ “SửÊ dụngÊ biệnÊ phápÊ

phòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrongÊtìnhÊhìnhÊmớiÊ

-Ê thựcÊ tiễnÊ điềuÊ traÊ vàÊ ápÊ dụngÊ củaÊ ViệtÊ

NamÊvàÊmộtÊsốÊnướcÊtrênÊthếÊgiới”ÊtạiÊtỉnhÊ

ĐăkÊNông.ÊThamÊdựÊHộiÊthảoÊcóÊđạiÊdiệnÊ

SởÊ CôngÊ ThươngÊ tỉnhÊ ĐăkÊ Nông,Ê CụcÊ

PhòngÊvệÊthươngÊmại,ÊcácÊsở,ÊngànhÊđịaÊ

phươngÊ cùngÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ trênÊ địaÊ

bànÊtỉnh. 

TạiÊ HộiÊ thảo,Ê cácÊ báoÊ cáoÊ viênÊ đãÊ giớiÊ

thiệuÊ vàÊ truyềnÊ đạtÊ cácÊ nộiÊ dungÊ vềÊ hộiÊ

nhậpÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ tế,Ê tổngÊ quanÊ vềÊ cácÊ

biệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmại,ÊquyÊtrìnhÊ

điềuÊ traÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ vàÊhướngÊ

dẫnÊ nộpÊ hồÊ sơÊ yêuÊ cầuÊ ápÊ dụngÊ biệnÊ

phápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊbảoÊvệÊcácÊ

ngànhÊsảnÊxuấtÊ trongÊnước,ÊứngÊphóÊvớiÊ

cácÊvụÊviệcÊđiềuÊtraÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

doÊ nướcÊngoàiÊ khởiÊ xướngÊđốiÊ vớiÊ hàngÊ

hóaÊxuấtÊkhẩuÊcủaÊViệtÊNam,ÊgiảiÊđápÊcácÊ

vấnÊđềÊquanÊtâmÊcủaÊcácÊcơÊquan,ÊdoanhÊ

nghiệp;ÊđồngÊ thờiÊ chiaÊ sẻÊ thôngÊ tin,Ê kinhÊ

nghiệm,ÊvướngÊmắcÊtrongÊhoạtÊđộngÊsảnÊ

xuấtÊkinhÊdoanhÊvàÊcácÊvấnÊđềÊ liênÊquanÊ

trongÊlĩnhÊvựcÊphòngÊvệÊthươngÊmại. 

ThôngÊquaÊhộiÊthảo,ÊcácÊcơÊquanÊquảnÊlýÊ

nhàÊ nước,Ê cácÊ đơnÊ vịÊ liênÊ quanÊ vàÊ cácÊ

doanhÊnghiệpÊtrênÊđịaÊbànÊtỉnhÊĐăkÊNôngÊ

đãÊcóÊđượcÊcáiÊnhìnÊtổngÊquanÊvàÊnhữngÊ

hiểuÊbiếtÊ rõÊhơnÊvềÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊ

vệÊ thươngÊ mại,Ê cáchÊ ápÊ dụngÊ triểnÊ khaiÊ

cóÊhiệuÊquả,ÊchủÊđộngÊứngÊphóÊvớiÊcácÊvụÊ

việcÊ phòngÊ vệÊ thươngÊ mạiÊ củaÊ nướcÊ

ngoài;ÊđồngÊthờiÊtậnÊdụngÊđượcÊưuÊđãiÊtừÊ

cácÊHiệpÊđịnhÊthươngÊmạiÊtựÊdoÊtrongÊbốiÊ

cảnhÊ hộiÊ nhậpÊ kinhÊ tếÊ quốcÊ tếÊ sâuÊ rộng,Ê

gópÊ phầnÊbảoÊ vệÊ quyềnÊ vàÊ lợiÊ íchÊ chínhÊ

đángÊcủaÊdoanhÊnghiệp,ÊtừngÊbướcÊnângÊ

caoÊnăngÊlựcÊcạnhÊtranhÊcủaÊđịaÊphương,Ê

gópÊ phầnÊ thúcÊ đẩyÊ kinhÊ tếÊ -Ê xãÊ hộiÊ củaÊ

tỉnhÊphátÊtriểnÊổnÊđịnh. 
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N 
gàyÊ15Ê thángÊ4ÊnămÊ2024,ÊCơÊquanÊPhòngÊvệÊ thươngÊ

mạiÊ VươngÊ quốcÊ AnhÊ (TRA)Ê đãÊ khởiÊ xướngÊ ràÊ soátÊ

chuyểnÊtiếpÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊcấpÊđốiÊvớiÊthépÊphủÊvậtÊliệuÊhữuÊcơÊcủaÊTrungÊQuốc. 

ThépÊphủÊvậtÊ liệuÊhữuÊcơÊđượcÊsửÊdụngÊđểÊduyÊ trìÊ độÊbềnÊcủaÊ

cácÊkếtÊcấuÊkhácÊnhau,ÊđặcÊbiệtÊ làÊ trongÊngànhÊxâyÊdựng,ÊcũngÊ

nhưÊtrongÊđồÊnộiÊ thấtÊbằngÊkimÊloại,ÊốngÊdẫnÊnhiệtÊvàÊthôngÊgió,Ê

vỏÊbọcÊvàÊtrongÊmộtÊsốÊthiếtÊbịÊgiaÊdụng. 

TRAÊsẽÊxemÊxétÊ lạiÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊvàÊchốngÊ

trợÊ cấpÊ kếÊ thừaÊ từÊEUÊđểÊ xácÊ địnhÊ xemÊ liệuÊ chúngÊ cóÊ cònÊphùÊ

hợpÊvớiÊnhuÊcầuÊcủaÊVươngÊquốcÊAnhÊhayÊkhông.ÊThuếÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊhiệnÊnayÊđốiÊvớiÊmặtÊhàngÊtrênÊdaoÊđộngÊtừÊ5,9%ÊđếnÊ

26,1%Ê tùyÊ thuộcÊ vàoÊ từngÊ doanhÊ nghiệpÊ sảnÊ xuấtÊ củaÊ TrungÊ

QuốcÊhợpÊtácÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊvàÊ13,6%ÊđốiÊvớiÊcácÊdoanhÊ

nghiệpÊsảnÊxuấtÊkhác.ÊThuếÊchốngÊtrợÊcấpÊhiệnÊnayÊdaoÊđộngÊtừÊ

13,7%ÊvàÊ29,7%ÊtùyÊ thuộcÊvàoÊ từngÊdoanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊcủaÊ

TrungÊQuốcÊhợpÊtácÊtrongÊquáÊtrìnhÊđiềuÊtraÊÊvàÊ44,7%ÊđốiÊvớiÊcácÊ

doanhÊnghiệpÊsảnÊxuấtÊkhác. 

ThờiÊkỳÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊcácÊvụÊviệcÊràÊsoátÊchuyểnÊtiếpÊnàyÊlàÊtừÊ

ngàyÊ1ÊthángÊ4ÊnămÊ2023ÊđếnÊngàyÊ31ÊthángÊ3ÊnămÊ2024.ÊThờiÊ

kỳÊđánhÊgiáÊthiệtÊhạiÊlàÊtừÊngàyÊ1ÊthángÊ4ÊnămÊ2020ÊđếnÊngàyÊ31Ê

thángÊ3ÊnămÊ2024. 

CácÊdoanhÊnghiệpÊcóÊthểÊbịÊảnhÊhưởngÊbởiÊcácÊbiệnÊphápÊnàyÊcóÊ

thểÊđăngÊkýÊlàmÊbênÊliênÊquanÊtrướcÊngàyÊ30ÊthángÊ4ÊnămÊ2024.Ê

CácÊ bênÊ quanÊ tâmÊ đăngÊ kýÊ sauÊ ngàyÊ nàyÊ cóÊ thểÊ khôngÊ đượcÊ

thamÊgiaÊđầyÊđủÊvàoÊquáÊtrìnhÊràÊsoát.ÊMọiÊdiễnÊbiếnÊcậpÊnhậtÊcủaÊ

vụÊviệcÊmớiÊsẽÊđượcÊđăngÊcôngÊkhaiÊtrênÊhồÊsơÊvụÊviệcÊcủaÊTRA. 

CơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊVươngÊquốcÊAnhÊ(TRA)ÊkhởiÊxướngÊràÊsoátÊ

thuếÊđốiÊvớiÊthépÊphủÊvậtÊliệuÊhữuÊcơÊcủaÊTrungÊQuốc 

TIN NƯỚC NGOÀI 



BẢNÊTINÊPVTMÊ&ÊCBSÊ-ÊSốÊ08Ê 

TRUNGÊTÂMÊTHÔNGÊTINÊVÀÊCẢNHÊBÁOÊÊ-ÊCỤCÊPHÒNGÊVỆÊTHƯƠNGÊMẠIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  TRAV www.trav.gov.vn 8 
 

Ủ 
yÊbanÊChâuÊÂuÊ(EC)ÊđãÊquyếtÊđịnhÊápÊdụngÊthuếÊchốngÊbánÊ

pháÊ giáÊ chínhÊ thứcÊđốiÊ vớiÊ sảnÊ phẩmÊnhựaÊ polyetylenÊ ter-

ephthalateÊ('PET')ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc,ÊnhằmÊbảoÊvệÊ

cácÊdoanhÊnghiệpÊvàÊhơnÊ1.500Ê laoÊđộngÊ trongÊkhối.ÊƯớcÊ tính,Ê thịÊ

trườngÊnhựaÊPETÊcủaÊEUÊcóÊgiáÊtrịÊhơnÊ5,5ÊtỷÊeuro. 

TrướcÊđó,ÊngàyÊ27Ê thángÊ11ÊnămÊ2023,ÊECÊđãÊxácÊnhậnÊápÊdụngÊ

mứcÊthuếÊtạmÊthờiÊdaoÊđộngÊtừÊ6,6%ÊđếnÊ24,2%ÊtùyÊthuộcÊvàoÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩu.ÊMứcÊthuếÊnàyÊsẽÊđượcÊápÊdụngÊtrongÊthờiÊgianÊ

5Ênăm.ÊVềÊứngÊdụng,ÊnhựaÊPETÊđượcÊsửÊdụngÊchủÊyếuÊđểÊsảnÊxuấtÊ

chaiÊnhựaÊvàÊcóÊthểÊtáiÊchếÊhoànÊtoàn. 

MứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊđưaÊraÊlàÊkếtÊquảÊcủaÊmộtÊcuộcÊ

điềuÊtraÊmàÊEUÊkếtÊluậnÊviệcÊbánÊpháÊgiáÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊcủaÊTrungÊ

QuốcÊđãÊđeÊdọaÊchắcÊchắnÊsẽÊgâyÊthiệtÊhạiÊnghiêmÊtrọngÊchoÊngànhÊ

côngÊnghiệpÊEUÊtrongÊtươngÊlaiÊgần.ÊLànÊsóngÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊbánÊ

pháÊgiáÊcủaÊTrungÊQuốcÊđangÊbánÊvớiÊgiáÊ Ê thấpÊhơnÊmứcÊgiáÊbánÊ

củaÊ ngànhÊ côngÊ nghiệpÊ EU,Ê buộcÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ kinhÊ doanhÊ

PETÊ trongÊEUÊphảiÊgiảmÊgiáÊ thấpÊđếnÊmứcÊcácÊdoanhÊnghiệpÊnàyÊ

phảiÊbánÊlỗ. 

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊnhựaÊPETÊcủaÊTrungÊQuốcÊ 
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N 
ămÊ2024,ÊcăngÊthẳngÊthươngÊmạiÊ

giữaÊ TrungÊ QuốcÊ vàÊ EUÊ ngàyÊ

càngÊgiaÊ tăng.ÊNgàyÊ10Ê thángÊ4,Ê

ỦyÊbanÊChâuÊÂuÊ(EC)ÊđãÊcậpÊnhậtÊbáoÊcáoÊ

vềÊcácÊhoạtÊđộngÊkinhÊtếÊlệchÊlạcÊtạiÊTrungÊ

Quốc,ÊtrongÊđóÊmởÊrộngÊđánhÊgiáÊđếnÊcácÊ

ngànhÊcôngÊnghiệpÊmớiÊnhưÊsảnÊxuấtÊthiếtÊ

bịÊ viễnÊ thông,Ê chấtÊ bánÊ dẫn;Ê đườngÊ sắt;Ê

năngÊlượngÊtáiÊtạoÊvàÊxeÊđiện. 

BấtÊ chấpÊ sựÊphảnÊđốiÊ quyếtÊ liệtÊ từÊTrungÊ

Quốc,Ê báoÊ cáoÊ cậpÊ nhậtÊ củaÊ LiênÊ minhÊ

châuÊÂuÊ(EU)ÊchỉÊ raÊrằngÊrấtÊcóÊkhảÊnăngÊ

cácÊnhàÊsảnÊxuấtÊEUÊnộpÊđơnÊkiệnÊchốngÊ

bánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊchipÊ

vàÊcôngÊnghệÊsạchÊcủaÊTrungÊQuốc. 

BáoÊcáoÊcậpÊnhậtÊcủaÊEUÊđềÊcậpÊđếnÊvaiÊ

tròÊ củaÊ chínhÊ phủÊ TrungÊQuốcÊ trongÊ việcÊ

hoạchÊ địnhÊ cácÊ mụcÊ tiêuÊ kinhÊ tế;Ê vaiÊ tròÊ

củaÊ cácÊ doanhÊ nghiệpÊ nhàÊ nước;Ê nhữngÊ

đãiÊ ngộÊ đặcÊ biệtÊ vềÊ đấtÊ đai,Ê laoÊ động,Ê

nguyênÊliệuÊthôÊvàÊnăngÊlượngÊchoÊmộtÊsốÊ

ngànhÊ cụÊ thểÊ vàÊ trợÊ cấpÊ củaÊ nhàÊ nước.Ê

NhữngÊhoạtÊđộngÊnàyÊđượcÊchoÊlàÊnguyênÊ

nhânÊgâyÊraÊnhữngÊ“lệchÊlạc”ÊnềnÊkinhÊtế. 

TrướcÊđó,ÊvàoÊthángÊ7ÊnămÊ2023ÊquyÊđịnhÊ

vềÊ “TrợÊ cấpÊ nướcÊ ngoài”Ê củaÊ EUÊ chínhÊ

thứcÊcóÊhiệuÊlực.ÊThángÊ10ÊnămÊ2023,ÊEUÊ

thôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊ

EUÊbáoÊcáoÊtrợÊgiáÊđốiÊvớiÊchấtÊbánÊdẫnÊvàÊxeÊđiệnÊcủaÊTrungÊQuốc 

TIN NƯỚC NGOÀI 
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pháÊgiáÊ đốiÊ vớiÊ xeÊ điệnÊ củaÊTrungÊQuốc.ÊĐápÊ lại,Ê thángÊ1Ê nămÊ

2024,ÊTrungÊQuốcÊđãÊ tiếnÊhànhÊđiềuÊ traÊ chốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊ

vớiÊ rượuÊchưngÊcấtÊ (thùngÊcóÊdungÊtíchÊ từÊ200Ê lítÊ trởÊxuống)ÊcóÊ

xuấtÊ xứÊ từÊEU.ÊTiếpÊ sauÊ đó,ÊEUÊ cóÊ hànhÊđộngÊ đốiÊ vớiÊ côngÊ tyÊ

CRRCÊcủaÊTrungÊQuốc,ÊdẫnÊdếnÊviệcÊcôngÊ tyÊnàyÊ rútÊkhỏiÊhoạtÊ

độngÊđấuÊthầuÊtạiÊBun-ga-ri.ÊGầnÊđây,ÊEUÊtiếpÊtụcÊcóÊhànhÊđộngÊ

leoÊthangÊkhiÊthôngÊbáoÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊđốiÊvớiÊtua-binÊđiệnÊ

gióÊdoÊTrungÊQuốcÊsảnÊxuất.Ê 

BấtÊchấpÊcăngÊthẳngÊleoÊthangÊtrongÊquanÊhệÊthươngÊmạiÊTrungÊ

Quốc-EU,Ê khiÊ BộÊ trưởngÊ ThươngÊmạiÊ TrungÊ QuốcÊ VươngÊ VănÊ

ĐàoÊ thămÊ châuÊ ÂuÊ vàoÊ ngàyÊ 7Ê thángÊ 4,ÊmộtÊ trongÊ nhữngÊmụcÊ

đíchÊ chínhÊ củaÊ chuyếnÊ thămÊ làÊ nhằmÊ ổnÊ địnhÊ quanÊ hệÊ TrungÊ

Quốc-EU,ÊduyÊtrìÊđốiÊthoạiÊđốiÊvớiÊcácÊtranhÊchấpÊthươngÊmạiÊvàÊ

dọnÊđườngÊchoÊchuyếnÊtămÊPhápÊcủaÊChủÊtịchÊTậpÊCậnÊBìnhÊvàoÊ

đầuÊthángÊ5. 

TrongÊchuyếnÊthămÊcủaÊBộÊtrưởngÊVươngÊVănÊĐào,ÊphíaÊTrungÊ

QuốcÊ phủÊ nhậnÊ việcÊ cácÊ nhàÊ sảnÊ xuấtÊ ôÊ tôÊ củaÊ nướcÊ nàyÊ đạtÊ

đượcÊlợiÊthếÊcạnhÊtranhÊthôngÊquaÊcácÊkhoảnÊtrợÊcấpÊlớnÊvàÊnhấnÊ

mạnhÊrằngÊcuộcÊđiềuÊ traÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊ rượuÊmạnhÊ

củaÊEUÊđượcÊtiếnÊhànhÊvàoÊthángÊ1ÊkhôngÊliênÊquanÊđếnÊvụÊviệcÊ

xeÊđiệnÊtrướcÊđó. 

TuyÊnhiên,Ê Ê ngàyÊ10Ê thángÊ4ÊnămÊ2024,Ê tạiÊ trụÊ sởÊcủaÊEC,Ê cácÊ

quanÊchứcÊcủaÊcơÊquanÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

đãÊbàyÊtỏÊlậpÊtrườngÊcứngÊrắnÊvớiÊcơÊquanÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊ

củaÊEU.ÊTrungÊQuốcÊchoÊ rằngÊbáoÊcáoÊcủaÊECÊđãÊđánhÊgiáÊsaiÊ

lệchÊcácÊchínhÊsách,ÊđiềuÊkiệnÊthịÊtrườngÊvàÊhệÊthốngÊkinhÊtếÊcủaÊ

TrungÊ Quốc,Ê tạoÊ cơÊ sởÊ choÊ cácÊ biệnÊ phápÊ chốngÊ bánÊ pháÊ giáÊ

mangÊ tínhÊ phânÊ biệtÊ đốiÊ xử.Ê TrungÊ QuốcÊ bàyÊ tỏÊ quanÊ ngạiÊ vàÊ

phảnÊđốiÊmạnhÊmẽÊbáoÊcáoÊnày. 
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T 
ổngÊvụÊPhòngÊvệÊThươngÊmạiÊ (DGTR)Ê thuộcÊBộ ThươngÊmạiÊvà CôngÊnghiệp ẤnÊ

Độ đãÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊđườngÊsaccharinÊnhậpÊ

khẩuÊtừ TrungÊQuốc.ÊĐồngÊthời, DGTR cũngÊđãÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtra ràÊsoát cuốiÊkỳÊ

thuếÊchốngÊtrợÊcấp đốiÊvới đườngÊsaccharin nhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốcÊ. 

SwatiÊPetroÊProductsÊLtdÊvàÊBlueÊJetÊHealthcareÊLtd,ÊcùngÊvớiÊhai nhàÊsảnÊxuất saccharinÊ

khác làÊASChomopharmaÊvàÊShreeÊVardayiniÊChemicalÊIndustriesÊPvtÊLtdÊđãÊnộpÊhồÊsơÊyêuÊ

cầu điềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiá vàÊđiềuÊtra ràÊsoát cuốiÊkỳÊthuếÊchốngÊtrợÊcấp. 

SaccharinÊ làÊchấtÊ làmÊngọtÊkhôngÊcóÊdinhÊdưỡng,ÊđóngÊvaiÊ tròÊ làÊchấtÊ thayÊthếÊítÊcaloÊchoÊ

đườngÊmíaÊvàÊđượcÊứngÊdụngÊ trongÊnhiềuÊngànhÊcôngÊnghiệpÊkhácÊnhau,ÊbaoÊgồmÊ thựcÊ

phẩm,ÊđồÊuống,ÊsảnÊphẩmÊchămÊsócÊcáÊnhânÊvàÊdượcÊphẩm. 

ThángÊ8ÊnămÊ2018,ÊÊDGTR đãÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊđườngÊsac-

charin,Ê vàÊ đềÊ nghịÊ ápÊ thuếÊ chốngÊ trợÊ cấpÊ chínhÊ thứcÊ đốiÊ vớiÊ đường saccharinÊ nhậpÊ

khẩu từ TrungÊQuốcÊvàoÊthángÊ6ÊnămÊ2019 . ThángÊ8ÊnămÊ2019,ÊBộÊTàiÊchínhÊẤnÊĐộÊđãÊ

chínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊtrợÊcấpÊđốiÊvớiÊđường saccharinÊnhậpÊkhẩu từ TrungÊQuốc. 

ThángÊ3ÊnămÊ2022, DGTR đãÊkhởiÊxướngÊcuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊlẩnÊtránhÊđểÊxemÊxétÊviệcÊmởÊ

rộng thuếÊchốngÊtrợÊcấp đốiÊvới đườngÊsaccharinÊnhậpÊkhẩu từÊTháiÊLan.ÊSauÊđó,ÊvàoÊthángÊ

7ÊnămÊ2022, DGTR đãÊđềÊxuấtÊmởÊrộng thuếÊchốngÊtrợÊcấp đốiÊvới đườngÊsaccharinÊnhậpÊ

khẩu từÊTháiÊLan. 

ẤnÊĐộÊkhởiÊxướngÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊđườngÊsaccharinÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc 
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T 
rongÊthôngÊbáoÊcủaÊỦyÊbanÊliênÊngànhÊvềÊthươngÊmạiÊquốcÊtếÊ(ICIT)ÊtrênÊtờÊUryadovyiÊCourierÊ-ÊnhậtÊbáoÊquốcÊgiaÊdoÊcơÊquanÊ

hànhÊphápÊU-crai-naÊxuấtÊbản,ÊÊUkraineÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊsảnÊphẩmÊốcÊvítÊbằngÊthépÊcóÊnguồnÊ

gốcÊtừÊTrungÊQuốc.Ê 

ICITÊđãÊsửaÊđổiÊquyếtÊđịnhÊsốÊAD-465/2020/4411-03ÊngàyÊ21ÊthángÊ9ÊnămÊ2020ÊvềÊviêcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊ

cácÊsảnÊphẩmÊvàÊnhàÊsảnÊxuấtÊliênÊquanÊnhưÊsau:Ê 

- ĐốiÊvớiÊnhàÊxuấtÊkhẩuÊHainedÊHisenerÊTradeÊthựcÊhiệnÊxuấtÊkhẩuÊhàngÊhóaÊdoÊHisenerÊIndustrialÊsảnÊxuấtÊ–Ê32,47%; 

- ĐốiÊvớiÊnhàÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊNingboÊJindingÊFasteningÊPieceÊ–Ê38,37%; 

- ĐốiÊvớiÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊvàÊxuấtÊkhẩuÊkhácÊ–Ê67,4%. 

QuyếtÊđịnhÊápÊthuếÊcủaÊICITÊchínhÊthứcÊcóÊhiệuÊlựcÊtừÊngàyÊ17ÊthángÊ4ÊnămÊ2024. 

ĐốiÊtượngÊbịÊápÊthuếÊlàÊcácÊsảnÊphẩmÊthépÊcóÊren,ÊcụÊthểÊlà:Êvít,ÊbuÊlôngÊvàÊđaiÊốcÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊđượcÊphânÊloạiÊtheoÊmãÊ

7318Ê15Ê69Ê90,Ê7318Ê15Ê81Ê90,Ê7318Ê15Ê89Ê90,Ê7318Ê15Ê90Ê90,Ê7318Ê16Ê91Ê90,Ê7318Ê16Ê99Ê90ÊtheoÊPhânÊloạiÊhàngÊhóaÊdànhÊchoÊhoạtÊ

độngÊkinhÊtếÊnướcÊngoàiÊcủaÊU-crai-na.ÊNămÊ2020,ÊU-crai-naÊápÊthuếÊtừÊ32,5ÊđếnÊ67,4%ÊtùyÊthuộcÊvàoÊtừngÊnhàÊsảnÊxuấtÊxuấtÊkhẩuÊ

đốiÊvớiÊốcÊvítÊthépÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc.ÊCuộcÊđiềuÊtraÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđượcÊkhởiÊxướngÊvàoÊthángÊ12ÊnămÊ2019ÊvàÊhoànÊ

thànhÊtrướcÊthờiÊhạn, 

ThángÊ8ÊnămÊ2023,ÊICITÊcũngÊđãÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊđốiÊvớiÊdâyÊthépÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊTrungÊQuốcÊ

nhậpÊkhẩuÊvàoÊU-crai-na.ÊMứcÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊchínhÊthứcÊlàÊ32,6%ÊvàÊcóÊthờiÊhạnÊlàÊ5Ênăm.Ê 

 

U-crai-naÊÊchínhÊthứcÊápÊthuếÊchốngÊbánÊpháÊgiáÊđốiÊvớiÊốcÊvítÊbằngÊthépÊtừÊTrungÊQuốc 
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1. TổngÊquanÊthịÊtrườngÊghếÊsofaÊcóÊkhungÊgỗÊHoaÊKỳÊvàÊxuÊ

hướngÊ 

VớiÊdânÊsốÊđông,ÊnềnÊkinhÊtếÊmangÊđậmÊphongÊcáchÊưuÊtiênÊchoÊ

tiêuÊdùng,ÊHoaÊKỳÊthuộcÊnhómÊcácÊthịÊtrườngÊtiêuÊthụÊđồÊnộiÊthấtÊ

nóiÊchungÊvàÊghếÊsofaÊcóÊkhungÊgỗÊlớnÊnhấtÊtrênÊthếÊgiới.Ê 

TrongÊthờiÊgianÊdiễnÊraÊdịchÊbệnhÊCOVID-19,ÊnhuÊcầuÊmuaÊsắmÊ

đồÊnộiÊthấtÊtrongÊvàÊngoàiÊnhàÊđãÊgiaÊtăngÊtạiÊnướcÊnày,ÊthúcÊđẩyÊ

nhậpÊkhẩuÊtừÊnhiềuÊnguồnÊtrênÊ thếÊgiới.ÊNguồnÊcungÊứngÊnhómÊ

hàngÊnàyÊ tạiÊHoaÊKỳ,ÊbênÊcạnhÊsảnÊxuấtÊcủaÊcácÊdoanhÊnghiệpÊ

nộiÊ địaÊ thìÊ cònÊ cóÊ đaÊ dạngÊ thịÊ trườngÊ khác,Ê trongÊ đóÊ cóÊ TrungÊ

Quốc,ÊViệtÊNam,ÊcácÊnướcÊĐôngÊNamÊÁÊkhácÊnhưÊIn-đô-nê-xi-a,Ê

Ma-lai-xi-a,ÊTháiÊLan.ÊĐồngÊ thờiÊhaiÊnướcÊ lángÊgiềngÊBắcÊMỹÊ làÊ

Mê-hi-côÊvàÊCa-na-đaÊcũngÊlàÊnhữngÊnguồnÊcungÊcấpÊlớnÊcácÊsảnÊ

phẩmÊnàyÊchoÊthịÊtrườngÊHoaÊKỳ.Ê 

NhuÊ cầuÊ vềÊ đồÊ nộiÊ thấtÊ chấtÊ lượngÊ caoÊ vàÊ thânÊ thiệnÊ vớiÊ môiÊ

trườngÊđãÊtăngÊlênÊtrongÊnhữngÊnămÊgầnÊđâyÊdoÊnhậnÊthứcÊcủaÊ

ngườiÊtiêuÊdùngÊvềÊcácÊvấnÊđềÊmôiÊtrườngÊvàÊcácÊsángÊkiếnÊnăngÊ

lượngÊ sạch,Ê thúcÊ đẩyÊ họÊmuaÊ cácÊ sảnÊ phẩmÊ cóÊ thôngÊ sốÊ bềnÊ

vữngÊhơnÊnhưÊđồÊnộiÊ thấtÊbằngÊgỗ.ÊThịÊ trườngÊghếÊsofaÊbọcÊgỗÊ

tạiÊHoaÊkỳÊdựÊkiếnÊvẫnÊcóÊtriểnÊvọngÊtăngÊtrưởngÊtrongÊtrungÊhạn,Ê

sauÊkhiÊgiảmÊtrongÊnămÊ2023ÊvìÊlạmÊphát.ÊNềnÊkinhÊtếÊHoaÊKỳÊdựÊ

báoÊ tăngÊ trưởngÊkhảÊquanÊ trongÊ3ÊnămÊ tớiÊcóÊ thểÊhỗÊ trợÊngườiÊ

dânÊ tăngÊchiÊ tiêuÊ choÊđồÊnộiÊ thất,Ê thayÊđổiÊ lốiÊ sốngÊ theoÊhướngÊ

tăngÊtiệnÊnghi,ÊthoảiÊmái,ÊdùÊởÊnhàÊhayÊtạiÊcôngÊsở.Ê 

NgoàiÊra,ÊsốÊlượngÊdựÊánÊcảiÊtạoÊnhàÊcửa,ÊkhôngÊgianÊlưuÊtrúÊdựÊ

kiếnÊsẽÊ tăngÊ tạiÊ cácÊkhuÊdânÊcưÊđôngÊđúc.ÊTheoÊchuÊkỳ,ÊnhữngÊ

nămÊtớiÊdựÊkiếnÊ tạiÊHoaÊKỳÊsẽÊcóÊ thêmÊcácÊdựÊánÊđầuÊ tưÊ trangÊ

thiếtÊbịÊnộiÊ thấtÊchoÊcácÊcơÊsởÊnhưÊbệnhÊviện,Ê trườngÊhọc,ÊviệnÊ

dưỡngÊ lão...Ê ỞÊ mộtÊ phươngÊ diệnÊ khác,Ê ghếÊ sofaÊ cóÊ khungÊ gỗÊ

mangÊphongÊ cáchÊ cổÊđiểnÊđượcÊdựÊbáoÊ sẽÊ cóÊ sứcÊhấpÊdẫnÊ vềÊ

truyềnÊ thốngÊ vàÊ giáÊ trịÊ thẩmÊmỹÊ thuÊhútÊ sựÊquanÊ tâmÊcủaÊphânÊ

khúcÊngườiÊtiêuÊdùngÊtrungÊlưuÊtạiÊHoaÊKỳ.Ê 

BênÊcạnhÊcácÊyếuÊ tốÊ tíchÊcựcÊnhưÊquyÊmôÊ thịÊ trườngÊ lớn,ÊphânÊ

khúcÊ thịÊ trườngÊ đaÊ dạngÊ vềÊ chủngÊ loạiÊ vàÊ nấcÊ giá,Ê xuấtÊ khẩuÊ

nhómÊhàngÊnàyÊsangÊHoaÊKỳÊcũngÊphảiÊđốiÊmặtÊvớiÊnhữngÊtháchÊ

thứcÊlớnÊnhư:Ê 

- TiêuÊ chuẩnÊ kỹÊ thuậtÊ ngàyÊ càngÊ khắtÊ khe,Ê baoÊ gồmÊ cảÊ tiêuÊ

chuẩnÊđốiÊvớiÊthànhÊphầnÊtừÊgỗÊ(nguồnÊgốcÊhợpÊpháp,ÊchốngÊmốiÊ

mọt,ÊdịchÊbệnh),ÊtiêuÊchuẩnÊvớiÊcácÊthànhÊphầnÊtừÊdệtÊmayÊ(mút,Ê

bông,ÊvảiÊbọc); 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 
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- ÁpÊlựcÊcạnhÊtranhÊlớnÊdoÊHoaÊKỳÊhiệnÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊ

nàyÊ từÊhàngÊ trămÊnguồnÊcungÊứngÊ làÊ cácÊ thịÊ trườngÊkhácÊnhauÊ

trênÊthếÊgiới,ÊtrongÊđóÊnhiềuÊthịÊtrườngÊcóÊđộÊtươngÊđồngÊcaoÊvềÊ

năngÊlựcÊsảnÊxuất; 

- XuÊhướngÊápÊdụngÊcácÊbiệnÊphápÊphòngÊvệÊthươngÊmạiÊtrướcÊ

yêuÊcầuÊđượcÊbảoÊhộÊvớiÊlýÊdoÊcôngÊbằngÊthươngÊmạiÊtừÊcácÊnhàÊ

sảnÊxuấtÊnộiÊđịaÊcủaÊHoaÊKỳ; 

- XuÊhướngÊthayÊđổiÊnhanhÊvòngÊđờiÊsảnÊphẩmÊdoÊyếuÊ tốÊthờiÊ

trang;Ê 

- PhíÊmôiÊ trườngÊđốiÊvớiÊcácÊsảnÊphẩmÊkhiÊmuốnÊvứtÊbỏ,Ê thayÊ

mới;Ê 

- CácÊvấnÊđềÊvềÊlogisticsÊ(vậnÊchuyển,ÊkhoÊbãi)ÊngàyÊcàngÊbiếnÊ

độngÊ doÊ chuỗiÊ cungÊ ứngÊ toànÊ cầuÊ trởÊ nênÊ bấtÊ ổnÊ hơnÊ vàÊ thịÊ

trườngÊViệtÊNamÊởÊxaÊHoaÊKỳ. 

2. NhậpÊkhẩuÊghếÊsofaÊvàoÊHoaÊKỳÊtừÊcácÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊ

vàÊtừÊViệtÊNamÊ 

2.1.Ê TìnhÊ hìnhÊ chungÊ vềÊ nhậpÊ khẩuÊ nhómÊ hàngÊ mãÊ HSÊ

9401.60ÊtừÊcácÊnướcÊtrênÊthếÊgiớiÊvàoÊHoaÊKỳÊ 

TheoÊsốÊliệuÊhảiÊquanÊcủaÊHoaÊKỳ,ÊtrongÊnămÊ2022,ÊHoaÊKỳÊnhậpÊ

khẩuÊ7,84ÊtỷÊUSDÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ9401.60ÊtừÊcácÊnguồnÊtrênÊ

thếÊgiớiÊvàÊnămÊ2023ÊcóÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊlàÊ6,48ÊtỷÊUSD.Ê 

NhưÊ vậyÊ thìÊ từÊ đầuÊ nămÊđếnÊ hếtÊ thángÊ 8/2023,Ê trungÊ bìnhÊmỗiÊ

thángÊHoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊkhoảngÊ540ÊtriệuÊUSDÊnhómÊhàngÊnày,Ê

thấpÊhơnÊ soÊ vớiÊmứcÊ trungÊ bìnhÊ 653Ê triệuÊUSD/thángÊ củaÊ nămÊ

2022.ÊSựÊsụtÊgiảmÊnàyÊlàÊdoÊnhuÊcầuÊtiêuÊdùngÊyếuÊchungÊdoÊlạmÊ

phát. 

KếtÊthúcÊnămÊ2023,ÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳÊsẽÊchỉÊ

giảmÊđếnÊ1,36ÊtỷÊUSDÊsoÊvớiÊnămÊ2022. 

BiểuÊđồÊ1:ÊBiếnÊđộngÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊmãÊHSÊ9401.60Ê

vàoÊHoaÊKỳÊgiaiÊđoạnÊ2019-2023 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊIHS 

2.2. SoÊsánhÊtươngÊquanÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊvàÊcácÊnguồnÊ

cungÊứngÊkhácÊtrênÊthếÊgiờiÊ 

HoaÊKỳÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊtừÊnhiềuÊnguồnÊtrênÊthếÊgiới,Ê

trongÊđóÊthuộcÊnhómÊđầuÊgồmÊcóÊTrungÊQuốc,ÊViệtÊNam,ÊMê-hi-
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cô,ÊCa-na-đa.ÊĐángÊchúÊýÊ làÊ trongÊnămÊ2022,Ê riêngÊTrungÊQuốcÊ

vàÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ chiếmÊ tớiÊ 67,7%Ê tổngÊ trịÊ giáÊ nhậpÊ khẩuÊ nhómÊ

hàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳ.ÊSangÊđếnÊnămÊ2023,Ê tuyÊTrungÊQuốcÊđãÊ

cóÊsựÊsụtÊgiảmÊlớnÊvềÊtrịÊgiáÊxuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ,ÊTrungÊQuốcÊ

vàÊViệtÊNamÊvẫnÊgiữÊnguyênÊvịÊtríÊdẫnÊđầuÊvớiÊ66.1%ÊtổngÊgiáÊtrịÊ

nhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊghếÊsofaÊvàoÊHoaÊKỳ 

BảngÊ1:ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhómÊsảnÊphẩmÊmãÊHSÊ9401.61 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊIHS 

SoÊsánhÊtươngÊquanÊnguồnÊhàngÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊkhácÊ trênÊ thịÊ trườngÊHoaÊKỳ:ÊNhậpÊkhẩuÊnhómÊ

hàngÊmãÊHSÊ9401.61ÊtừÊViệtÊNamÊvàoÊHoaÊKỳÊtăngÊtrongÊ3ÊnămÊ

2019-2021,ÊnhưngÊsauÊđóÊđiềuÊchỉnhÊgiảmÊtrongÊnămÊ2022Ê(giảmÊ

11,8%).ÊCũngÊtrongÊnămÊnày,ÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊđãÊvượtÊlênÊ

trênÊ mứcÊ nhậpÊ khẩuÊ từÊ TrungÊ QuốcÊ doÊ nguồnÊ hàngÊ từÊ TrungÊ

QuốcÊgiảmÊmạnhÊhơnÊ(giảmÊ13,2%ÊsoÊvớiÊnămÊ2021).ÊNămÊ2023,Ê

sốÊliệuÊhảiÊquanÊcủaÊHoaÊKỳÊchoÊthấyÊnướcÊnàyÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊ

hàngÊghếÊsofaÊcóÊkhungÊgỗÊnhiềuÊnhấtÊlàÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊ2.43ÊtỷÊ

USD,ÊnhưngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊđãÊgiảmÊ9,85%ÊsoÊvớiÊnămÊ2022.Ê

MặcÊdùÊvậy,ÊdoÊnhậpÊkhẩuÊ từÊTrungÊQuốcÊcònÊgiảmÊmạnhÊhơnÊ

nênÊ thịÊ phầnÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ đãÊ lênÊ vịÊ tríÊ caoÊ nhất,Ê vớiÊ 37,57%,Ê

trongÊkhiÊthịÊphầnÊcủaÊTrungÊQuốcÊgiảmÊcònÊ28,60%.ÊMê-hi-côÊvàÊ

Ca-na-đa,ÊhaiÊthịÊtrườngÊlángÊgiềngÊđượcÊhưởngÊlợiÊtừÊxuÊhướngÊ

chuyểnÊnguồnÊcungÊứngÊvềÊgầnÊthịÊtrườngÊđíchÊ(Nearshoring),ÊdoÊ

đóÊcóÊthịÊphầnÊtăngÊlên.ÊCácÊnguồnÊcungÊứngÊtừÊĐôngÊNamÊÁÊ(trừÊ

ViệtÊ Nam),Ê tiêuÊ biểuÊ nhưÊMa-lai-xi-a,Ê In-đô-nê-xi-aÊ vàÊ TháiÊ LanÊ

chứngÊkiếnÊsựÊsuyÊgiảmÊcủaÊ thịÊphần,ÊđồngÊ thờiÊđềuÊchỉÊ chiếmÊ

dướiÊ3%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ. 

NguồnÊcungÊ

ứngÊvàoÊHoaÊKỳ 
TrịÊgiáÊNKÊ2022 TrịÊgiáÊNKÊ2023 

SoÊsánhÊ2023Ê

vớiÊ2022 

TổngÊNKÊvàoÊ

HoaÊKỳ 
7.840.934.367 6.487.030.884 -20,87 

TrungÊQuốc 2.633.656.080 1.854.985.007 -41,98 

ViệtÊNam 2.677.239.333 2.437.213.185 -9,85 

Mê-hi-cô 946.233.048 834.812.191 -13,35 

Ca-na-đa 243.555.870 252.045.159 3,37 

In-đô-nê-xi-a 99.858.893 84.781.010 -17,78 

Ma-lai-xi-a 187.554.278 141.865.016 -32,21 
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BiểuÊđồÊ2:ÊSoÊsánhÊthịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊtừÊViệtÊNamÊvớiÊcácÊ

nguồnÊcungÊứngÊchínhÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ9401.61ÊvàoÊHoaÊ

KỳÊtrongÊnămÊ2022ÊvàÊ9ÊthángÊnămÊ2023 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊIHS 

ThịÊphầnÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ9401.61ÊcủaÊTrungÊQuốcÊ

cóÊxuÊhướngÊgiảmÊdầnÊquaÊcácÊnăm,ÊđạtÊmứcÊcaoÊnhấtÊ làÊnămÊ

2019ÊvớiÊthịÊphầnÊlênÊđếnÊhơnÊmộtÊnửaÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊ

HoaÊKỳ.ÊViệtÊNamÊluônÊxếpÊởÊvịÊtríÊthứÊ2ÊvớiÊthịÊphầnÊdaoÊđộngÊởÊ

mứcÊ từÊ34%ÊđếnÊ37%Ê (trừÊ nămÊ2019Ê chỉÊ đạtÊ 25,3%).Ê ThịÊ phầnÊ

củaÊTrungÊQuốcÊcóÊdấuÊhiệuÊgiảmÊdầnÊtừÊnămÊ2020ÊđếnÊ2023,ÊtừÊ

39,92%ÊxuốngÊcònÊ28,60%.ÊTrongÊkhiÊđó,ÊthịÊphầnÊcủaÊViệtÊNamÊ

luônÊduyÊ trìÊởÊmứcÊổnÊđịnhÊvàÊđãÊvượtÊquaÊTrungÊQuốcÊ2ÊnămÊ

liênÊ tiếpÊ 2022Ê vàÊ 2023Ê trởÊ thànhÊ nướcÊ cóÊ thịÊ phầnÊ nhậpÊ khẩuÊ

nhómÊhàngÊmãÊHSÊ9401.61Ê lớnÊnhấtÊvớiÊ34,14%ÊvàoÊnămÊ2022Ê

vàÊ35,57%ÊvàoÊnămÊ2023 

BiểuÊ đồÊ 3:Ê SoÊ sánhÊ biếnÊ độngÊ thịÊ phầnÊ củaÊ ViệtÊ NamÊ vàÊ

TrungÊQuốcÊtrongÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊmãÊHSÊ9401.61vàoÊ

HoaÊKỳÊgiaiÊđoạnÊ2019-2023 

 

Nguồn:ÊTínhÊtoánÊtừÊsốÊliệuÊcủaÊIHS 

3. CảnhÊbáoÊvàÊkhuyếnÊnghịÊ 

XuấtÊ khẩuÊ ghếÊ sofaÊ gỗÊ bọcÊ đệmÊmãÊ HSÊ 9401.61Ê từÊ ViệtÊ NamÊ

sangÊHoaÊKỳÊđãÊtăngÊmạnhÊtừÊ819ÊtriệuÊUSDÊnămÊ2018ÊlênÊ2,16Ê

tỷÊ USDÊ vàoÊ nămÊ 2020.Ê TrongÊ 12Ê thángÊ kếtÊ thúcÊ vàoÊ thángÊ

6/2023,ÊkimÊngạchÊxuấtÊkhẩuÊsangÊthịÊtrườngÊnàyÊđạtÊ2,2ÊtỷÊUSD,Ê
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chiếmÊ34,2%ÊtổngÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê

ĐángÊchúÊýÊlàÊsảnÊphẩmÊtươngÊtựÊcóÊnguồnÊgốcÊtừÊTrungÊQuốcÊ

phảiÊchịuÊmứcÊthuếÊ25%ÊkhiÊnhậpÊkhẩuÊvàoÊHoaÊKỳ.Ê 

TrongÊcácÊ thôngÊbáoÊĐăngÊkýÊLiênÊbangÊ trướcÊđây,ÊVănÊphòngÊ

ĐạiÊdiệnÊThươngÊmạiÊHoaÊKỳÊ(UnitedÊStatesÊTradeÊRepresenta-

tive-USTR)ÊđãÊsửaÊđổiÊhànhÊđộngÊtrongÊcuộcÊđiềuÊ traÊtheoÊĐiềuÊ

301ÊvềÊcácÊhànhÊvi,ÊchínhÊsáchÊvàÊthựcÊtiễnÊcủaÊTrungÊQuốcÊliênÊ

quanÊđếnÊchuyểnÊgiaoÊcôngÊnghệ,ÊsởÊhữuÊtríÊtuệÊvàÊđổiÊmớiÊbằngÊ

cáchÊ loạiÊ trừÊ mộtÊ sốÊ sảnÊ phẩmÊ khỏiÊ cácÊ khoảnÊ thuếÊ bổÊ sung.Ê

USTRÊsauÊđóÊđãÊmởÊrộngÊ549ÊđiềuÊkhoảnÊloạiÊtrừÊnày.ÊSauÊthôngÊ

báoÊ vàÊ bìnhÊ luậnÊ côngÊ khai,Ê ĐạiÊ diệnÊ ThươngÊ mạiÊ HoaÊ KỳÊ đãÊ

quyếtÊđịnhÊkhôiÊphụcÊmộtÊsốÊ loạiÊ trừÊđãÊđượcÊgiaÊhạnÊ trướcÊđóÊ

choÊđếnÊhếtÊngàyÊ31ÊthángÊ12ÊnămÊ2022.ÊThôngÊbáoÊcủaÊhọÊnêuÊ

raÊcácÊyếuÊtốÊsauÊcầnÊđượcÊxemÊxét:Ê 

- LiệuÊsảnÊphẩmÊcụÊthểÊvà/hoặcÊsảnÊphẩmÊtươngÊđươngÊcóÊsẵnÊ

từÊcácÊnguồnÊởÊHoaÊKỳÊvà/hoặcÊởÊcácÊnướcÊthứÊbaÊhayÊkhôngÊ?Ê 

- BấtÊkỳÊthayÊđổiÊnàoÊtrongÊchuỗiÊcungÊứngÊtoànÊcầuÊkểÊtừÊthángÊ

9ÊnămÊ2018ÊliênÊquanÊđếnÊsảnÊphẩmÊcụÊthểÊhoặcÊbấtÊkỳÊsựÊphátÊ

triểnÊnàoÊkhácÊcủaÊngànhÊliênÊquan.Ê 

- NhữngÊ nỗÊ lực,Ê nếuÊ có,ÊmàÊ cácÊ nhàÊ nhậpÊ khẩuÊ hoặcÊ ngườiÊ

muaÊHoaÊKỳÊđãÊthựcÊhiệnÊkểÊtừÊthángÊ9ÊnămÊ2018ÊđểÊtìmÊnguồnÊ

sảnÊphẩmÊtừÊHoaÊKỳÊhoặcÊcácÊnướcÊthứÊbaÊthayÊvìÊphụÊthuộcÊvàoÊ

nguồnÊcungÊứngÊtừÊTrungÊQuốc;Ê 

- NăngÊlựcÊsảnÊxuấtÊsảnÊphẩmÊtrongÊnướcÊtạiÊHoaÊKỳ.Ê 

NhưÊvậyÊcóÊthểÊthấyÊHoaÊKỳÊquanÊtâmÊđếnÊviệcÊbảoÊvệÊquyềnÊlợiÊ

củaÊcácÊnhàÊsảnÊxuấtÊtrongÊnướcÊtrongÊbốiÊcảnhÊnhậpÊkhẩuÊnhómÊ

hàngÊ mãÊ HSÊ 9401.61Ê ởÊ mứcÊ cao.Ê NếuÊ nhưÊ trướcÊ đâyÊ TrungÊ

QuốcÊ chiếmÊ tỷÊ trọngÊ vượtÊ trộiÊ trongÊ tổngÊ nguồnÊ cungÊ vàoÊ thịÊ

trườngÊHoaÊKỳÊthìÊtừÊnămÊ2021ÊđếnÊnayÊnguồnÊhàngÊtừÊViệtÊNamÊ

đãÊvượtÊlênÊcaoÊhơnÊcảÊtrịÊgiáÊnhậpÊkhẩuÊtừÊTrungÊQuốc.ÊMặcÊdùÊ

cóÊ điềuÊ chỉnhÊ giảmÊ nhẹÊ theoÊ xuÊ hướngÊ chungÊ trongÊ nămÊ2023Ê

nhưngÊViệtÊNamÊvẫnÊchiếmÊthịÊphầnÊlớnÊnhấtÊtrênÊthịÊtrườngÊnhậpÊ

khẩuÊ nhómÊ hàngÊ mãÊ HSÊ 9401.61Ê vàoÊ HoaÊ Kỳ.Ê CụcÊ PhòngÊ vệÊ

thươngÊmạiÊđãÊđưaÊnhómÊhàngÊnàyÊvàoÊdanhÊmụcÊcácÊmặtÊhàngÊ

cảnhÊ báoÊ vềÊ nguyÊ cơÊ cácÊ biệnÊ phápÊ phòngÊ vệÊ thươngÊmạiÊ khiÊ

xuấtÊkhẩuÊsangÊHoaÊKỳ.ÊDoÊđó,ÊcácÊdoanhÊnghiệpÊtrongÊthờiÊgianÊ

tớiÊcầnÊlưuÊýÊcácÊvấnÊđềÊsauÊđây:Ê 

- TiếpÊ tụcÊ theoÊdõiÊsátÊsaoÊ tìnhÊhìnhÊ thịÊ trường,ÊcácÊcảnhÊbáoÊ

sớmÊcủaÊCụcÊPhòngÊvệÊ thươngÊmạiÊvàÊcácÊ thôngÊ tinÊphânÊ tích,Ê

dựÊbáoÊthịÊtrườngÊtừÊphíaÊHoaÊKỳÊđểÊnắmÊbắtÊxuÊhướngÊvàÊnguyÊ

cơ;Ê 

- LiênÊhệÊvớiÊCụcÊPhòngÊvệÊthươngÊmạiÊđểÊđượcÊcungÊcấpÊcácÊ

thôngÊ tinÊ vềÊquyÊđịnh,Ê chínhÊsáchÊvềÊphòngÊvệÊ thươngÊmạiÊ liênÊ

quanÊ củaÊHoaÊKỳÊ khiÊ xuấtÊ khẩuÊhàngÊhóaÊ sangÊ thịÊ trườngÊnày,Ê

tránhÊviệcÊ thiếuÊ thôngÊ tinÊvàÊbịÊđộngÊdẫnÊđếnÊcácÊrủiÊ roÊkhiÊkinhÊ

doanh;Ê 
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- ChuẩnÊbịÊđầyÊđủ,ÊsẵnÊsàngÊcácÊtàiÊliệu,ÊchứngÊtừ,ÊhồÊsơÊvềÊhàngÊhóaÊ(đặcÊbiệtÊliênÊquanÊđếnÊchiÊphíÊsảnÊxuất,ÊđầuÊvàoÊnguyênÊvậtÊ

liệu,ÊchứngÊnhậnÊxuấtÊxứ…)ÊđểÊsẵnÊsàngÊchoÊcácÊtìnhÊhuốngÊbịÊkhởiÊkiện,ÊđiềuÊtra;Ê 

- ĐặcÊbiệtÊchúÊýÊnguồnÊvậtÊliệuÊcóÊxuấtÊxứÊtừÊTrungÊQuốc,ÊkhôngÊtiếpÊtayÊchoÊcácÊhànhÊviÊgianÊlậnÊxuấtÊxứÊhoặcÊnghiÊngờÊgianÊlậnÊ

xuấtÊxứ.ÊTrongÊtrườngÊhợpÊkhôngÊcóÊđầyÊđủÊthôngÊtinÊđểÊxácÊđịnhÊthìÊcầnÊliênÊhệÊvớiÊcácÊcơÊquanÊchứcÊnăngÊđểÊđượcÊtrợÊgiúp.Ê 

 

 

THÔNG TIN XUẤT NHẬP KHẨU 


